
BẢO HIỂM XÃ HỘI KHU VỰC I
BẢO HIỂM XÃ HỘI LIÊN HUYỆN

HOÀI ĐỨC - ĐAN PHƯỢNG

CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TỪ 3 THÁNG
(Số liệu chốt đến hết ngày 30/4/2025)

(Kèm theo công văn số      /BHXH ngày    tháng   năm   2025)
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1 Cty TNHH Đức Hoà TS0020S 6 27,149,024 3.5 x

2 Cty TNHH Thương mại An phát TS0032S 14 67,040,037 3.0 x

3 Công ty CP đầu tư, tư vấn & XD Việt Hà TS0060S 1 5,725,217 4.0 x

4 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thúy Long TS0071S 3 111,088,414 25.0 x

5 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Khôi Nguyên TS0072S 11 68,320,802 4.0 x

6 Công Ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Nhung TS0094S 6 27,633,891 3.0 x

7 Công Ty Cổ Phần NaTo Việt Nam TS0096S 1 16,548,171 8.0 x

8 Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Việt Luật TS0139S 1 13,922,090 9.0 x

9 Công ty Cổ Phần may sản xuất và Thương mại Thuận 9 TS0141S 17 84,280,988 4.0 x

10 Công ty CP Đầu Tư Phát triển Xây dựng và Thương Mại Tây Đô TS0156S 1 30,393,594 18.0 x

11 Công ty TNHH công nghệ T2T Việt Nam TS0192S 3 39,009,707 8.0 x

12 Công ty TNHH Quốc Tế Trần Gia TS0196S 1 10,267,917 4.0 x

13 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Hải Dương TS0197S 1 6,000,745 4.0 x

14 Cty TNHH Vận Tải Trọng Tín TS0223S 4 19,762,734 3.0 x

15 Công ty TNHH sản xuất và thương mại 916 Bình Dương TS0235S 2 11,715,209 4.0 x

16 Công ty TNHH Hải Vương TS0246S 1 5,669,980 4.0 x



17 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Huy Dũng TS0255S 1 24,142,037 16.0 x

18 Công ty TNHH Trọng Phú TS0258S 2 31,811,889 11.0 x

19 Công ty TNHH Công nghệ viễn thông và Thương mại Toàn Cầu TS0259S 2 12,483,747 4.0 x

20 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng NVN Việt Nam TS0265S 2 48,281,170 16.0 x

21 Công ty TNHH ARRANGER - Việt Nam TS0271S 3 14,871,011 7.0 x

22 Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại dịch vụ Hưng Gia Phát TS0292S 1 11,986,897 8.0 x

23 Công ty cổ phần thế giới tự động Woosung Việt Nam TS0319S 1 18,596,144 9.0 x

24 Công ty cổ phần chế tạo máy SOLITE Nam Bách TS0324S 3 15,438,933 3.8 x

25 Công ty TNHH đo đạc địa chính và đầu tư xây dựng Hưng Thịnh TS0331S 5 60,266,813 7.0 x

26 Công ty cổ phần thang máy An Thịnh TS0359S 3 92,603,584 21.4 x

27 Công ty TNHH Victor Việt Phi TS0385S 3 16,933,810 3.0 x

28 Công ty TNHH Giải pháp Sàn Công nghiệp Việt TS0404S 1 5,261,287 4.1 x

29 Công ty TNHH Thương mại và Môi trường đô thị Trường Sơn TS0413S 3 16,991,175 4.0 x

30 Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn kiến trúc Hà Nội TS0424S 3 17,588,000 4.0 x

31 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Walldoor TS0440S 2 55,328,952 8.0 x

32 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thương mại SHP TS0452S 1 20,742,346 11.0 x

33 Công ty cổ phần bưu chính Tín Thành Việt Nam TS0468S 5 38,582,924 6.8 x

34 Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Hồng Thái TS0478S 2 9,622,147 3.0 x

35 Công ty cổ phần cơ điện và tự động hóa Tâm Phát TS0485S 10 42,423,613 3.0 x

36 Công ty Cổ phần168 BUSAL Hàn Quốc TS0499S 3 14,467,920 3.2 x

37 Công ty CP cơ điện và phòng cháy chữa cháy Tiến Đạt TS0516S 8 138,127,307 19.0 x

38 Công ty cổ phần kỹ thuật Trường Phúc Lộc TS0534S 2 54,155,693 16.0 x
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39 Công ty TNHH MTV dịch vụ và thương mại Hùng Hậu Phát TS0552S 2 9,092,929 3.0 x

40 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ  & TM Minh Trường TS0564S 3 12,730,100 3.0 x

41 Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh thương mại Đại Phát TS0570S 1 9,104,052 5.0 x

42 Công ty TNHH TM và xuất nhập khẩu thép An Phát TS0572S 2 9,845,108 3.0 x

43 Công ty TNHH Sato Việt Nam TS0577S 1 39,944,323 26.0 x

44 Công ty CP tư vấn và xây dựng điện Duy Bách TS0580S 1 28,478,835 7.0 x

45 Công ty cổ phần cửa nhôm Prince TS0609S 2 11,579,797 4.0 x

46 Công ty TNHH khai thác Dịch vụ Quang Minh TS0621S 22 108,207,156 3.1 x

47 Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Quán Không TS0624S 1 5,645,804 4.0 x

48 Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Nội thất và Thương mại TMT Việt Nam TS0628S 2 34,766,513 12.0 x

49 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Lâm sản Minh Ánh TS0638S 2 14,228,579 5.0 x

50 Công ty TNHH Nội Thất S.A.C Việt Nam TS0639S 4 51,550,335 9.8 x

51 Công ty TNHH Công nghiệp Đan Phượng TS0648S 2 13,509,763 4.0 x

52 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SOLARGOLD TS0663S 2 10,584,362 3.0 x

53 Công ty CP Phát triển Xây dựng Phúc Bảo TS0673S 3 20,071,648 4.0 x

54 Công ty cổ phần nội thất ĐQZ TS0700S 1 6,433,221 4.0 x

55 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nội thất Trường Vân TS0731S 1 21,795,637 13.0 x

56 Công ty TNHH thương mại Gunmax TNG Việt Nam TS0751S 2 51,332,474 14.3 x

57 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Đăng Dương TS0753S 2 10,290,725 3.8 x

58 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng Phương Nam TS0771S 1 7,632,069 4.0 x

59 Công Ty Cổ Phần Rutech Việt Nam TS0780S 1 5,781,652 4.0 x

60 Công ty TNHH YAMASHITA Việt Nam TS0783S 3 21,708,563 4.0 x
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61 Công ty TNHH thương mại và sản xuất cơ khí Sáng Thụy TS0787S 1 38,499,919 27.9 x

62 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư Xây Dựng Bắc Việt TS0788S 1 53,300,553 29.0 x

63 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI LINH HẢI TS0796S 1 4,989,623 3.0 x

64 Công ty TNHH đầu tư dịch vụ và thương mại Khánh Phát TS0805S 4 19,076,542 3.0 x

65 Công ty TNHH đầu tư phát triển Thái Hưng TS0817S 3 17,903,169 4.0 x

66 Công Ty TNHH MTV VT Thái Hà TS0823S 4 22,046,526 4.0 x

67 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN VIỆT
NAM TS0840S 2 13,767,092 4.0 x

68 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Minh Anh TS0842S 6 23,261,402 4.0 x

69 Công Ty Cổ Phần Nhôm Việt Nam TS0849S 1 5,735,152 3.5 x

70 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nguyễn Nam TS0853S 3 30,023,917 6.8 x

71 Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DHL Việt Nam TS0856S 2 24,490,928 10.2 x

72 CÔNG TY TNHH AKOTHERM GMBH ALUMINIUM TS0863S 1 4,398,867 3.3 x

73 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN T9 TS0870S 6 24,778,310 3.0 x

74 Công ty TNHH Xuất nhập Khẩu và Đầu tư sản xuất Hà Nội TS0872S 151 618,352,791 3.6 x

75 Công Ty TNHH QO Group TS0873S 3 16,537,010 4.0 x

76 Công ty CP đầu tư và thương mại Phục Hưng TS0874S 2 11,837,125 4.0 x

77 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Minh Khang TS0878S 1 6,466,442 4.0 x

78 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Chiến Sinh TS0882S 1 6,433,221 4.0 x

79 Công ty TNHH MT Tech Hà Nội TS0889S 4 25,042,424 4.0 x

80 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Seco Power Việt Nam TS0893S 1 13,918,904 8.0 x

81 Công Ty TNHH Xây Dựng Duy Minh TS0896S 2 53,050,471 12.0 x

82 Công ty TNHH Sekaibs TS0897S 2 15,729,561 5.0 x
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83 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Newstar TS0904S 3 17,897,220 4.0 x

84 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Bilink Việt Nam TS0908S 1 11,748,790 5.1 x

85 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Môi Trường Bình Minh TS0913S 1 96,011,674 19.0 x

86 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rosy Global TS0919S 1 16,273,064 10.0 x

87 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hoàng Bách Việt Nam TS0925S 1 6,690,549 4.0 x

88 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG D&H HÀ
NỘI TS0944S 4 36,507,926 3.0 x

89 Công ty Cổ phần xây lắp cơ điện và Tự động hóa VINTECH TS0949S 1 35,465,884 14.9 x

90 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRUNG KIÊN TS0956S 3 15,570,108 3.3 x

91 Công Ty TNHH GD & ĐT Quốc Tế Vina English TS0980S 1 11,599,729 4.0 x

92 Công Ty TNHH Nhà Sang Hoàng Đạo Furniture TS1001S 2 21,166,415 6.0 x

93 Công Ty TNHH Thương Mại Phương Trung TS1008S 3 17,368,815 4.0 x

94 Công ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Minh Anh TS1010S 4 24,474,117 4.0 x

95 Công ty TNHH Phát triển Thương mại ô tô Đại Linh TS1015S 2 36,528,081 10.0 x

96 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Vinaco TS1027S 1 9,006,509 4.0 x

97 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Cung Ứng Nhân Lực Chiến Hữu TS1037S 1 39,696,505 23.7 x

98 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Và Năng Lượng Toàn Cầu TS1047S 1 16,409,878 10.0 x

99 Công ty TNHH sản xuất thương mại D&K TS1068S 1 7,629,936 4.0 x

100 Công Ty TNHH Auto Plus TS1093S 1 19,832,628 12.0 x

101 Công ty TNHH An Cơ GROUP TS1097S 1 16,188,477 9.0 x

102 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển PDT Hà Nội TS1126S 3 17,891,594 4.0 x

103 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Long Thành TS1133S 1 6,561,885 4.0 x

104 Công Ty TNHH Máy Nam Cường TS1139S 4 29,228,915 4.0 x
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105 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Thiện Phát TS1145S 1 17,661,407 11.0 x

106 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Glink Milk TS1158S 2 55,514,227 16.0 x

107 Công Ty TNHH Công Nghệ Lâm Anh TS1165S 11 70,867,077 4.0 x

108 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vibeco TS1167S 3 61,961,581 10.0 x

109 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng Đại Nam TS1179S 4 68,434,114 10.0 x

110 Công Ty TNHH Bí Ẩn Việt TS1191S 1 5,703,400 4.0 x

111 Công ty Cổ phần Nhân lực THS TS1197S 2 37,147,574 10.0 x

112 Công Ty TNHH Tin Học & Giải Pháp AI TS1232S 2 14,810,785 4.0 x

113 Công ty Cổ phần Thái Hưng SCI TS1276S 2 33,976,861 8.3 x

114 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại & Kỹ Thuật DK TS1280S 1 8,750,640 6.0 x

115 Công Ty TNHH Tư Vấn Khảo Sát Và Đo Đạc Địa Chính Hà Nội TS1289S 2 13,522,629 4.0 x

116 Công Ty TNHH Malavi TS1294S 1 12,866,441 4.0 x

117 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Đan Phượng TS1311S 2 11,599,729 4.0 x

118 Công Ty TNHH Kyung Dong Hitec Việt Nam TS1312S 2 16,132,882 5.0 x

119 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phúc Đạt TS1317S 1 7,713,056 4.0 x

120 Công Ty Cổ Phần Số Hóa Thăng Long TS1330S 3 25,667,992 4.0 x

121 Công ty TNHH vật tư thiết bị Khải Nguyên TS1333S 1 8,090,775 5.0 x

122 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình Bình An TS1336S 1 6,722,401 5.0 x

123 Công Ty Cổ Phần Abio Việt Nam TS1347S 1 10,237,722 4.0 x

124 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng IGS TS1358S 1 9,904,069 6.0 x

125 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIANG NAM TS1363S 4 27,916,001 4.0 x

126 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NICE INTERIOR TS1366S 4 19,428,186 3.0 x
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127 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KAIZEN TS1380S 2 10,468,663 3.0 x

128 Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Quốc Tế Laluco TS1381S 2 42,175,846 13.0 x

129 Công Ty TNHH New Day Education TS1394S 2 27,909,171 8.0 x

130 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lucap TS1404S 9 65,461,233 4.6 x

131 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGÂN ANH TS1405S 3 14,914,327 3.0 x

132 Công Ty Cổ Phần Nghệ Thuật Luxury K TS1413S 1 19,677,215 9.0 x

133 Công Ty TNHH TM Nội Thất Trâu Vàng TS1433S 2 30,104,484 9.1 x

134 Công Ty TNHH Nhân Lực Và Xuất Nhập Khẩu HLM TS1441S 1 15,439,729 4.0 x

135 Công Ty Cổ Phần Lương Thực An Thịnh Phát TS1467S 3 18,013,018 4.0 x

136 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM TÂN ĐÔNG TS1470S 6 28,210,654 3.0 x

137 CÔNG TY TNHH HỢP TÁC KINH DOANH QUỐC TẾ QUANG HIẾU TS1473S 10 95,385,135 3.0 x

138 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Phát Triển Phúc Khang TS1483S 3 20,586,305 4.0 x

139 Công Ty TNHH Thương Mại Vinh Mai TS1490S 8 22,511,374 4.0 x

140 Hợp Tác Xã Sản Xuất - Kinh Doanh - Dịch Vụ Hồng Thái ES0026S 1 41,598,098 16.042 x

141 Mầm non tư thục Tài Năng Việt NS0009S 3 13,030,783 3 x

Tổng cộng 4,379,053,796
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